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	BỘ CÔNG NGHIỆP-
BỘ TÀI CHÍNH


Số : 06/2001/TTLT-BCN-BTC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23  tháng 08  năm 2001


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn giao nhận

và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn

Thực hiện Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án điện nông thôn và Văn bản số 2995/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 07 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn đầu tư xây dựng mạng điện trung áp nông thôn, Bộ Công nghiệp-Bộ Tài chính hướng dẫn việc giao nhận, xác định giá trị tài sản và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn và miền núi (sau đây viết tắt là lưới điện trung áp nông thôn-LĐTANT), như sau:
I. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM GIAO NHẬN TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN

1. Phạm vi giao nhận

a/ Lưới điện trung áp nông thôn bao gồm các đường dây trung áp có điện áp 6 ( 35 kV và các trạm biến áp 6 ( 35/0,4 kV cấp điện cho các thôn xã, thuộc tài sản của địa phương do các tổ chức quản lý điện nông thôn đang quản lý, được chuyển giao cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (sau đây viết tắt là TCTĐLVN) quản lý, trên cơ sở thỏa thuận giữa TCTĐLVN với các địa phương.

b/ Lưới điện hạ áp 0,4 kV từ xuất tuyến trạm biến áp đến hộ sử dụng điện không thuộc phạm vi bàn giao theo hướng dẫn của thông tư này.

2. Trách nhiệm Bên giao và bên nhận

a/ Bên giao: là đại diện chủ sở hữu tài sản lưới điện trung áp nông thôn (Ủy ban Nhân dân xã, Hợp tác xã, Công ty, Xí nghiệp Điện nước...). Trường hợp không xác định được chủ sở hữu lưới điện trung áp nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt UBND tỉnh) chỉ định tổ chức phù hợp làm đại diện bên giao.

Bên giao có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư này; chủ trì thực hiện kiểm kê, đánh giá giá trị tài sản còn lại của lưới điện trung áp nông thôn; xác định danh mục và cơ cấu các nguồn vốn đầu tư lưới điện trung áp nông thôn; bàn giao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận của Bên nhận; thông báo công khai cho dân biết các phần vốn vay và vốn huy động của dân, vốn đầu tư của Hợp tác xã (HTX) đã được chấp nhận hoàn trả và thực hiện nhanh chóng việc trả tiền theo quy định của UBND tỉnh.

b/ Bên nhận: là Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hoặc Điện lực tỉnh được Công ty Điện lực ủy quyền.

Bên nhận có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của tài sản lưới điện trung áp theo quy định; tham gia với Bên giao thực hiện kiểm kê và xác định giá trị còn lại và cơ cấu nguồn vốn đầu tư; hạch toán tăng và quản lý tài sản theo đúng quy định của Bộ Tài chính; tổ chức quản lý vận hành; cải tạo lưới điện trung áp, lập kế hoạch thực hiện việc hoàn trả vốn theo quy định tại mục III của Thông tư này.

II. HỒ SƠ GIAO NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN TRONG GIAO NHẬN
1. Hồ sơ giao nhận

Hồ sơ giao nhận LĐTANT gồm có hồ sơ gốc theo quy định hoặc hồ sơ thay cho hồ sơ gốc và hồ sơ được lập tại thời điểm giao nhận, cụ thể như sau:

a/ Hồ sơ gốc theo quy định, bao gồm:

- Quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán được duyệt, biên bản nghiệm thu công trình;

- Văn bản thỏa thuận tuyến, văn bản cấp đất;

- Các chứng từ sổ sách tài chính kế toán liên quan đến việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản lưới điện trung áp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, báo cáo quyết toán được duyệt;

- Khế ước vay (hơp đồng vay) Ngân hàng, các tổ chức kinh tế khác (kể cả vay của các đơn vị thi công) và biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận của Ngân hàng hoặc bên cho vay về hồ sơ thanh quyết toán có xác nhận số đã trả và còn dư nợ đến thời điểm bàn giao công trình;

- Giấy nợ đã vay của dân trên cơ sở các văn bản cam kết vay phải trả của bên giao tại thời điểm xây dựng công trình: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã hoặc UBND xã hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên HTX; các chứng từ sổ sách phản ánh số nợ đã trả và số nợ chưa trả đến thời điểm bàn giao công trình và các tài liệu liên quan khác (nếu có);

- Các chứng từ thể hiện vốn huy động của dân, vốn của HTX tại thời điểm xây dựng công trình như phiếu thu, danh sách hoặc sổ ghi chép.

b/ Hồ sơ thay hồ sơ gốc trong trường hợp không đủ hồ sơ theo quy định

Bên giao phải phối hợp với Bên nhận để thực hiện những công việc sau:

- Lập biên bản đánh giá thực trạng về chất lượng, xác định giá trị còn lại của tài sản LĐTANT theo quy định tại khoản 2 mục II Thông tư này.

- Lập hồ sơ hành lang tuyến đường dây và mặt bằng trạm biến áp, có xác nhận của UBND tỉnh về cấp đất.

Đối với các công trình  LĐTANT chưa được cấp có thẩm quyền cấp đất xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo các Ban, Ngành chức năng có liên quan của địa phương lập, trình và duyệt hồ sơ cấp đất theo đúng chế độ hiện hành để giao cho bên nhận. Trường hợp đến thời điểm bàn giao còn chưa có đầy đủ các hồ sơ cấp đất, hai bên giao – nhận phải lập hiện trạng hành lang tuyến đường dây và mặt bằng trạm biến áp theo quy định tại Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Hồ sơ này được trình UBND tỉnh xác nhận, làm cơ sở phap lý để cấp đất sau này. Bên giao bàn giao cho Bên nhận và Bên giao có trách nhiệm giải quyết những phát sinh cho đến thời điểm có quyết định về hồ sơ cấp đất được phê duyệt giao cho Bên nhận.

Đối với các địa phương từ trước đến nay không làm thủ tục cấp đất cho LĐTANT như quy định nêu trên, Bên giao phải lập thủ tục xin phép hành lang tuyến đường dây và trạm biến áp, trình UBND tỉnh phê duyệt thay cho thủ tục cấp đất.

- Lập hồ sơ xác định cơ cấu các nguồn vốn đã đầu tư LĐTANT theo quy định tại khoản 3 mục II Thông tư này.

c/ Hồ sơ được lập tại thời điểm giao nhận

- Sơ đồ mặt bằng thực trạng lưới điện trung áp.

- Sơ đồ đầu nối (một sợi) thực trạng lưới điện trung áp.

- Bảng kiểm kê số lượng, chủng loại, chất lượng của thiết bị, vật tư đường dây trung áp và trạm biến áp.

- Biên bản giao nhận LĐTANT theo mẫu quy định tại Thông tư này (Phụ lục 1a).

- Biên bản xác định giá trị còn lại của tài sản LĐTANT bàn giao được Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn (sau đây viết tắt là Hội đồng ĐGTS) thẩm tra theo mẫu quy định tại Thông tư này (Phụ lục 1b và Phụ lục 2).

2. Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản bàn giao

Căn cứ vào tình hình thực tế về quản lý tài sản cố định (TSCĐ) của Bên giao, giá trị còn lại của tài sản lưới điện trung áp bàn giao được xác định theo một trong hai phương pháp sau:

a/ Phương pháp đánh giá theo sổ kế toán: áp dụng đối với những tài sản đang được quản lý theo chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy định tại Quyết định số 1062 TC/QĐ/CSTC ngày 14 tháng 11 năm 1996 (nay là Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999) của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hạch toán theo chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141 TC/CĐKT ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài chính, hoặc chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành tại Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23 tháng 12 năm 1996.



Giá trị còn lại
 =      Nguyên giá TSCĐ
 -   Giá trị hao mòn TSCĐ



  của TSCĐ

  trên sổ kế toán                   trên sổ kế toán

b/ Phương pháp đánh giá theo giá trị thực tế: áp dụng đối với những tài sản không được quản lý theo chế độ quản lý TSCĐ của Bộ Tài chính. Giá trị còn lại của tài sản bàn giao được xác định như sau:

Giá trị còn lại   =  Số lượng thực tế  X     Đơn giá         X    Chất lượng còn lại

  của TSCĐ

của TSCĐ
   của từng TSCĐ       của từng TSCĐ(%)

Trong đó:

- Số lượng thực tế của TSCĐ được xác định trên cơ sở số liệu kiểm kê thực tế của LĐTANT bàn giao;

- Đơn giá của từng TSCĐ làm cơ sở xác định giá trị còn lại của tài sản LĐTANT được tính theo quy định tại Quyết định số 84/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Chất lượng còn lại của từng TSCĐ (%) được tính bằng nguyên giá TSCĐ (100%) trừ đi hao mòn của TSCĐ (%). Hao mòn TSCĐ (%) được tính bằng số năm đã sử dụng nhân với tỷ lệ hao mòn là 10%/năm.

Trường hợp tài sản LĐTANT đã hết thời gian khấu hao mà vẫn còn đang sử dụng, hai bên giao - nhận căn cứ hiện trạng số lượng, chất lượng của từng hạng mục, tính đồng bộ, mức độ lạc hậu kỹ thuật... để cùng tiến hành đánh giá tỷ lệ giá trị còn lại (%) của toàn bộ công trình, làm căn cứ thanh toán.

3. Xác định cơ cấu các nguồn vốn xây dựng công trình

a/ Căn cứ vào sổ kế toán, chứng từ gốc có liên quan của công trình để xác định tổng vốn đầu tư và phân theo từng nguồn vốn làm cơ sở xử lý vốn quy định tại mục III Thông tư này, như sau:

- Vốn ngân sách (Trung ương, địa phương), vốn ngành Điện, vốn phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miễn để đầu tư xây dựng công trình điện và phần vốn không xác minh được nguồn;

- Vốn của HTX, vốn huy động của dân;

- Số dư còn nợ Ngân hàng và các đơn vị khác (kể cả vay còn nợ của các đơn vị thi công), trên cơ sở khế ước vay (hợp đồng vay) tại thời điểm xây dựng công trình và có xác nhận của Ngân hàng hoặc bên cho vay, vốn vay của dân trên cơ sở văn bản cam kết (Nghị quyết) vay phải trả của HĐND xã hoặc UBND xã hoặc Hợp tác xã..., biên bản đối chiếu công nợ đến thời điểm bàn giao.

b/ Đối với công trình đầu tư chung, bao gồm: đường dây trung áp, trạm biến áp, đường dây hạ áp, trạm bơm..., trong đó LĐTANT chỉ là 1 hạng mục của công trình, thì việc xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư LĐTANT được tính tương ứng theo tỷ trọng cơ cấu nguồn vốn đầu tư chung của cả công trình.

c/ Sau khi xác định giá trị của công trình và xác định các nguồn vốn đầu tư của công trình phải liệt kê vào bảng tổng hợp theo mẫu quy định phụ lục 1b và phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

4. Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn

a/ Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, trong đó: Lãnh đạo Sở Tài chính-Vật giá làm Chủ tịch; Lãnh đạo Công ty Điện lực hoặc Điện lực tỉnh được Công ty ủy quyền là Ủy viên thường trực; Đại diện Sở Công nghiệp, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Địa chính và Đại diện chủ tài sản bàn giao là ủy viên. Ngoài các ủy viên chính thức, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Hội đồng được mời thêm các tổ chức, chuyên gia kỹ thuật, kinh tế, tài chính kế toán cần thiết cho việc đánh giá chất lượng và xác định giá trị còn lại của LĐTANT.

b/ Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn có nhiệm vụ:

- Tổ chức thẩm định giá trị còn lại của lưới điện trung áp. Kết quả thẩm định phải được lập biên bản có đầy đủ chữ ký của các ủy viên chính thức. Hội đồng ĐGTS chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ giao nhận tài sản giữa 2 bên giao và nhận, xác nhận cơ cấu các nguồn vốn đầu tư quy định tại khoản 3 Mục II trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ hoàn trả và Bộ Tài chính ra quyết định tăng vốn cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Tổng hợp, báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn ở địa phương với UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

5. Chi phí cho hoạt động giao nhận tài sản lưới điện trung áp nông thôn

Chi phí dùng để phục vụ hoạt động của Hội đồng ĐGTS lưới điện trung áp nông thôn liên quan đến công tác bàn giao do cơ quan tài chính địa phương trình UBND tỉnh duyệt mức chi. Trên cơ sở mức chi phí được UBND tỉnh duyệt, các cơ quan phải chịu chi phí cho người của cơ quan, đơn vị mình cử đi tham gia công tác này. Các chi phí in ấn tài liệu, hội họp do bên nhận công trình  LĐTANT chịu.

III. HOÀN TRẢ VỐN VÀ NGUỒN VỐN HOÀN TRẢ TRONG GIAO NHẬN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN

1. Nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn

Phần giá trị của công trình lưới điện trung áp nông thôn bàn giao đã được Hội đồng ĐGTS thẩm định và xác nhận từng nguồn vốn hoàn trả, được thực hiện như sau:

a/ Đối với các nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và vốn TCTĐLVN, ngân sách địa phương, vốn từ nguồn phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miễn để đầu tư xây dựng công trình điện và phần vốn không xác minh được nguồn thì thực hiện tăng vốn ngân sách cho TCTĐLVN theo giá trị còn lại của tài sản.

b/ Đối với nguồn vay của dân, vay của Ngân hàng hoặc vay của tổ chức kinh tế khác (kể cả vay của đơn vị thi công) có cam kết trả, để làm căn cứ hoàn trả vốn vay, Bên giao tập hợp hồ sơ vay, chứng từ vay theo đúng hướng dẫn tại điểm a khoản 1 mục II, thông qua Hội đồng ĐGTS thẩm tra để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Để chấp hành nghiêm túc Pháp lệnh Kế toán – Thống kê của Nhà nước, hồ sơ để hoàn trả vốn vay tuyệt đối không được lập lại, sửa chữa, tẩy xóa các chứng từ hồ sơ vay nợ.

Bên nhận thực hiện việc tăng giá trị tài sản (theo giá trị còn lại) và hoàn trả toàn bộ số vay còn nợ cho các chủ nợ (không bao gồm số nợ mà địa phương đã trả).

c/ Đối với của HTX, vốn huy động của dân được hòan trả theo giá trị còn lại của phần vốn này trong tổng giá trị còn lại của công trình và được xác định như sau:

- Trường hợp còn đầy đủ hồ sơ chứng từ gốc

Căn cứ vào giá trị và cơ cấu nguồn vốn đầu tư ban đầu để xác định tỷ lệ tương ứng vốn của HTX, vốn huy động của dân trong tổng giá trị còn lại của công trình.

- Trường hợp không còn hoặc không đủ hồ sơ chứng từ gốc

Chủ sở hữu công trình LĐTANT lập bảng kê khai các nguồn vốn đã đầu tư công trình tại thời điểm xây dựng. Đối với các nguồn vốn của HTX, vốn huy động của dân (số hộ hoặc số dân huy động và mức huy động của mỗi hộ hoặc người dân tham gia) phải được Hội đồng Nhân dân xã xác nhận. Bảng kê khai làm cơ sở để xác định tỷ lệ vốn đầu tư của HTX, vốn huy động của dân được trình Hội đồng ĐGTS tỉnh thẩm định. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của bản kê khai. Cách xác định phần vốn của HTX, vốn huy động của dân được hoàn trả như trường hợp còn đủ hồ sơ chứng từ gốc nêu trên.

- Đối với các công trình đã bàn giao và hoàn tất thủ tục giao nhận (theo Thông tư 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27 tháng 8 năm 1999 của Liên Bộ Công nghiệp – Tài chính) trước ngày ban hành Thông tư này, không phải lập lại hồ sơ mà hai bên giao – nhận căn cứ vào giá trị còn lại của LĐTANT đã được Hội đồng ĐGTS tỉnh thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt, tiến hành xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư công trình, giá trị hoàn trả vốn của HTX và vốn huy động của dân, trình Hội đồng ĐGTS tỉnh thẩm định và UBND phê duyệt.

- Đối với công trình đang và sẽ triển khai giao nhận, trong quá trình lập hồ sơ và xác định giá trị còn lại của tài sản LĐTANT, hai bên giao – nhận đồng thời làm rõ giá trị còn lại của phần vốn của Hợp tác xã và vốn huy động của dân trình Hội đồng ĐGTS tỉnh thẩm định để làm căn cứ hoàn trả.

d/ Thời điểm để xác định các công trình nhận bàn giao và hoàn trả được thực hiện trên cơ sở thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt đề án điện nông thôn”. Cụ thể là các công trình đã được đầu tư kể từ ngày 28 tháng 02 năm 1999 trở về trước. Trường hợp các công trình đầu tư đến ngày 28 tháng 2 năm 1999 còn dở dang thì bên giao tiếp tục hoàn thiện để bàn giao cho Bên nhận.

Sau ngày 28 tháng 02 năm 1999, địa phương nào có khả năng ứng vốn trước để đầu tư LĐTANT theo mục tiêu của địa phương, cần thỏa thuận bằng văn bản với TCĐLVN trước khi có quyết định đầu tư, nhằm thực hiện tốt việc bàn giao tiếp nhận quản lý vận hành và hoàn trả vốn sau này.

2. Nguồn vốn hoàn trả

a/ Nguồn vốn để hoàn trả phần vốn vay (quy định tại điểm b khoản 1 mục III Thông tư này) được lấy từ nguồn:

- Khấu hao cơ bản (KHCB) trích hàng năm của toàn bộ tài sản nhận bàn giao lưới điện trung áp nông thôn.

- Trường hợp nguồn trích KHCB hàng năm nói trên không đủ để hoàn trả phần vốn vay của lưới điện trung áp nông thôn, thì cho phép TCTĐLVN trích tăng tỷ lệ khấu hao so với chế độ của tài sản này, đủ để trả nợ trong 2 năm. Hàng năm TCTĐLVN  đăng ký phần trích khấu hao tăng với Bộ Tài chính để thực hiện.

b/ Nguồn vốn để hoàn trả phần vốn của HTX, vốn huy động của dân (quy định tại điểm c khoản 1 mục III Thông tư này) được cân đối từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn khấu hao cơ bản hàng năm của TCTĐLVN như quy định tại điểm a của khoản này.

3. Phương thức hoàn trả và cơ chế sử dụng nguồn vốn hoàn trả

a/ Phương thức hoàn trả

Căn cứ vào quyết định đã được UBND tỉnh duyệt, phương thức hoàn trả của từng nguồn vốn thực hiện như sau:

- Để hoàn trả cho các đối tượng thuộc nguồn vốn vay (điểm b khoản 1 mục III), TCTĐLVN ủy quyền cho các Công ty Điện lực trả trực tiếp cho UBND tỉnh qua Sở Tài chính – Vật giá để trả cho các đối tượng vay. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của UBND tỉnh, Bên nhận phải chuyển tiền hoàn trả vốn vay còn nợ cho Sở Tài chính – Vật giá địa phương để trả bên giao.

- Để hoàn trả cho các đối tượng thuộc nguồn vốn HTX, vốn huy động của dân (điểm c khoản 1 mục III), Bộ Tài chính chuyển phần nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho TCTĐLVN và cùng với nguồn vốn của Tổng Công ty để hoàn trả theo giá trị đã được UBND các tỉnh phê duyệt.

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ủy quyền cho các Công ty Điện lực trả trực tiếp cho UBND tỉnh qua Sở Tài chính – Vật giá để trả đến HTX, UBND xã và hộ dân. Hàng năm TCTĐLVN quyết toán các nguồn vốn hoàn trả với Bộ Tài chính.

b/ Cơ chế sử dụng nguồn vốn hoàn trả:

- Phần vốn đầu tư của hợp tác xã được trả cho HTX hoặc UBND xã (nếu HTX đã giải thể) để sử dụng vào đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng của HTX hoặc xã, trong đó ưu tiên trước hết cho việc đầu tư mở rộng, cải tạo nâng cấp lưới điện hạ áp để đảm bảo chất lượng và an toàn điện, thực hiện giảm tổn thất điện năng và giảm giá bán điện đến hộ dân.

Phương án sử dụng cụ thể phải được bàn bạc dân chủ công khai với dân và do hội nghị xã viên hoặc Hội đồng nhân dân xã quyết định. Không được sử dụng nguồn vốn này cho mục đích khác. Việc đầu tư thực hiện theo trình tự, thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Phần vốn huy động của dân, UBND xã có trách nhiệm hoàn trả trực tiếp đến hộ dân, theo danh sách huy động cụ thể của từng hộ dân.

IV. TỔ CHỨC GIAO NHẬN QUẢN LÝ VÀ HOÀN TRẢ VỐN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN

1. Việc giao nhận lưới điện trung áp nông thôn, bao gồm hai giai đoạn giao – nhận quản lý vận hành và hoàn trả vốn

- Giai đoạn giao – nhận quản lý vận hành: Bên nhận tiếp nhận quản lý vận hành, khi có quyết định bàn giao của UBND tỉnh hoàn thành việc giao nhận và thực hiện tăng giảm tài sản giữa hai Bên.

- Giai đoạn hoàn trả vốn: Việc hoàn trả vốn theo quy định tại khoản 3 mục III nêu trên và tổ chức trả xong cho dân, HTX, UBND xã và Bên cho vay hoàn thành đến hết năm 2002.

2. Trình tự tiến hành giao nhận và hoàn trả vốn

a/ Các Công ty Điện lực lập kế hoạch tiếp nhận LĐTANT trình TCTĐLVN phê duyệt, sau khi được sự thỏa thuận của UBND tỉnh.

b/ Bên giao tập hợp các hồ sơ quy định tại khoản 1 mục II Thông tư này.

c/ Hai Bên giao và nhận cùng tiến hành kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng còn lại của từng tài sản công trình điện, xem xét hồ sơ gốc, lập biên bản bàn giao tài sản công trình điện trình Hội đồng ĐGTS tỉnh.

d/ Trên cơ sở biên bản bàn giao và đánh giá tài sản, Hội đồng ĐGTS tỉnh thẩm tra và xác định chính thức giá trị tài sản còn lại được bàn giao, xác định cơ cấu các nguồn vốn đầu tư và giá trị số vốn vay còn nợ, vốn của HTX và vốn huy động của dân được hoàn trả và trình UBND tỉnh phê duyệt.

đ/ Căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh phê duyệt, hàng tháng Hội đồng ĐGTS tỉnh tổng hợp từng nguồn vốn hoàn trả báo cáo UBND tỉnh và TCTĐLVN. Đồng thời Bên giao – Bên nhận hạch toán tăng giảm vốn tương ứng. Định kỳ hàng tháng TCTĐLVN báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp về việc bàn giao tài sản và tăng giảm vốn trong tháng theo quy định.

3. Những vấn đề không thống nhất giữa Bên giao và Bên nhận do Hội đồng ĐGTS tỉnh xem xét giải quyết. Trường hợp còn vướng mắc và không thống nhất thì UBND tỉnh và TCTĐLVN sẽ xem xét quyết định, nếu vẫn còn vướng mắc thì UBND tỉnh và TCTĐLVN báo cáo Liên Bộ Công nghiệp-Bộ Tài chính xem xét và quyết định cuối cùng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố và Hội đồng định giá tài sản tỉnh thực hiện việc giao nhận lưới điện trung áp nông thôn.

2. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Công ty Điện lực và Điện lực các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng ĐGTS tỉnh thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tiếp nhận và quản lý lưới điện trung áp nông thôn.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản: Thông tư 04/1999 TTLT/BCN-BTC ngày 27 tháng 8 năm 1999 của Liên Bộ Công nghiệp-Tài chính, văn bản số 2299 TC/TCDN ngày 07 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và văn bản 1465/CV-TCKT ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Công nghiệp. Trong quá trình thực hiện những vướng mắc nảy sinh cần được báo cáo về Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
    BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

     Nguyễn Sinh Hùng




Đặng Vũ Chư

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ

- Các Phó Thủ tướng CP,

- Văn phòng Quốc hội

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- Văn phòng Chính phủ,

- Văn phòng TW, các Ban của Đảng,

- Viện kiểm sát ND tối cao,

- Bộ KH&ĐT,

- Bộ NN&PTNT,

- Ban VGCP,

- Ngân hàng Nhà nước,

- Ủy ban Dân tộc Miền núi,

- TW Hội Nông dân Việt Nam,

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ,

- TCTy Điện lực Việt Nam,

- Lưu: Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp.

PHỤ LỤC SỐ 1-a

ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG VÀ SẼ TRIỂN KHAI

(Ban hành đính kèm Thông tư Liên tịch số 06/2001/TTLT/BCN-BTC

ngày 23/8/2001 về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn LĐTANT)

UBND TỈNH, TP:.............      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.........................................

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc










....., ngày .... tháng .... năm 200..

BIÊN BẢN

GIAO NHẬN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN

. Căn cứ Thông tư Liên tịch Hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn (LĐTANT) số 06/2001/TTLT/BCN-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2001, của Liên Bộ Công nghiệp-Bộ Tài chính.

. Căn cứ ..............................................................................................................

. Căn cứ ..............................................................................................................

. Căn cứ hồ sơ gốc theo quy định hoặc hồ sơ thay cho hồ sơ gốc và hồ sơ được lập tại thời điểm bàn giao công trình đường dây trung áp và trạm biến áp nông thôn, đã được các bên xác nhận của:

.............................................................................................................................

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 200.. , tại ...............................................

A- Bên giao: UBND......................................: ...................................................

1. Ông: .................................. Chức vụ: .............................. (Chủ tài sản)

2. Ông:..................................Chức vụ: ...........................(Kế tóan trưởng)

3. Ông:..................................Chức vụ: ...........................(Phụ trách điện)

4. Ông:..................................Chức vụ: ...........................

5. Ông:..................................Chức vụ: ...........................

B- Bên nhận: Điện lực........................... thuộc Công ty Điện lực......................

1. Ông: ............................................... - Giám đốc Điện lực

2. Ông: ............................................... - Kế tóan trưởng

3. Ông: ............................................... - Trưởng phòng Điện Nông thôn

4. Ông: ............................................... - Trưởng Chi nhánh Điện

5. Ông: ............................................... - Theo dõi điện xã

Sau khi kiểm tra hồ sơ và thực tế tại hiện trường đường dây trung áp và trạm biến áp của ...................................... hiện có, hai Bên giao và nhận thống nhất các số liệu cơ bản giao nhận LĐTANT như sau:
I. HỒ SƠ GIAO NHẬN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

1. Hồ sơ gốc:

Được tổng hợp vào Biểu số 1 của Biên bản này.

2. Hồ sơ được lập tại thời điểm giao nhận:

a/ Sơ đồ mặt bằng thực trạng: ........................................................... bản

b/ Sơ đồ một sợi thực trạng: ............................................................. bản

c/ Hành lang tuyến dây và mặt bằng trạm biến áp (có xác nhận của UBND tỉnh về cấp đất):................................................................................. bản

d/ Bảng liệt kê số lượng, chủng loại chất lượng của thiết bị, vật tư đường dây trung áp và trạm biến áp: ................................................................. bản

e/ Biên bản xác định giá trị còn lại của tài sản LĐTANT bàn giao (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư):.................................................. bản

f/ ....................................................................................................... bản

g/ ....................................................................................................... bản

h/ ....................................................................................................... bản

i/ ....................................................................................................... bản

3. Khối lượng và phân tích giá trị thực tế còn lại tại thời điểm giao nhận:

(Chi tiết tại Biểu số 2 và 3 kèm theo)

Tổng giá trị còn lại:.................................................. triệu đồng

Trong đó: a. Phần trạm biến áp ............................... triệu đồng




 b. Phần đường dây ................................. triệu đồng

4. Xác định cơ cấu các nguồn vốn đã đầu tư công trình
4.1. Trường hợp các nguồn vốn có đủ chứng từ gốc:

Tổng giá trị nguyên giá: .................................... triệu đồng. Trong đó:

- Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương, phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miền dùng để đầu tư: .............................. triệu đồng.

- Vốn không xác định được nguồn: ............................................. triệu đồng.

- Vốn vay của dân có cam kết trả (theo giấy vay nợ) ................. triệu đồng.

- Vốn vay của Ngân hàng (có khế ước vay): .............................. triệu đồng.

- Vốn vay của các tổ chức kỹ thuật khác (theo HĐ vay):.............. triệu đồng.

- Vốn huy động của dân:..........triệu đồng, chiếm tỷ lệ so với nguyên giá (...%)

- Vốn của HTX:.............. triệu đồng, chiếm tỷ lệ so với nguyên giá : (...%)

4.2. Trường hợp các nguồn vốn không có đủ hồ sơ chứng từ gốc:

Hai Bên Giao-Nhận lập Biên bản xác định cơ cấu các nguồn vốn như Biểu số 4, có xác nhận của HĐND địa phương.

4.3. Tổng giá trị còn lại: ............................................... triệu đồng

4.4. Xác định vốn phải hoàn trả:

a/ Vốn vay của dân có cam kết trả:
- Đã trả: ................ triệu đồng, 
Còn phải trả: ...................... triệu đồng

b/ Vốn vay của Ngân hàng:

- Đã trả: ................ triệu đồng, 
Còn phải trả: ...................... triệu đồng

c/ Vốn vay của các tổ chức kinh tế khác:
- Đã trả: ................ triệu đồng, 
Còn phải trả: ...................... triệu đồng

d/ Vốn huy động của dân (trả theo GTCL): ....................... triệu đồng

e/ Vốn đầu tư của HTX (trả theo GTCL): ......................... triệu đồng

- Cộng số dư nợ vốn vay phải trả (cộng a+b+c): ....................... triệu đồng

- Cộng vốn huy động dân và HTX trả theo GTCL (d+e): ........... triệu đồng






Tổng cộng vốn hoàn trả: ................................... đồng

(Bằng chữ:..................................................................................................)

II. Ý KIẾN CỦA HAI BÊN GIAO NHẬN

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Biên bản lập thành 05 bản: 02 bản gửi lên Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn của tỉnh, 01 bản gửi Công ty Điện lực, 01 bản Bên Giao và 01 bản Bên Nhận.

    BÊN GIAO






   BÊN NHẬN

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN




GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC
   (Ký tên và đóng dấu)




  (Ký tên và đóng dấu)

(Kèm theo Biên bản Giao Nhận lưới điện trung áp nông thôn)

BIỂU SỐ 1

HỒ SƠ GỐC GIAO NHẬN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

   Nếu công trình LĐTANT:
- Còn dư nợ vốn vay phải trả;

- Và vốn huy động của dân và vốn HTX.
	TT
	Tên hồ sơ
	Số

văn bản
	Ngày

ký
	Cấp

xét duyệt
	Ghi

chú

	1
	1.1. Quyết định đầu tư

1.2. Thiết kế-Kỹ thuật

1.3. Dự toán được duyệt

1.4. Biên bản nghiệm thu công trình
	
	
	
	

	2
	2.1. Văn bản thỏa thuận tuyến

2.2. Văn bản cấp đất
	
	
	
	

	3
	Các chứng từ sổ sách tài chính-kế toán liên quan đến việc xác định nguyên giá và GTCL của Tài sản LĐTANT, cơ cấu vốn đầu tư, báo cáo quyết toán được duyệt:

-

-

-
	
	
	
	

	4
	Khế ước vay (hợp đồng vay):

4.1. Vay Ngân hàng

4.2. Vay của các tổ chức kinh tế khác

4.3. Biên bản đối chiếu công nợ

4.4. Hồ sơ thanh quyết toán

4.5. Các tài liệu khác
	
	
	
	

	5
	Hồ sơ vay nợ của dân (trên cơ sở các văn bản đã cam kết vay trả của Bên giao tại thời điểm xây dựng công trình):

5.1. Nghị quyết của HĐND, UBND xã

5.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên

5.3. Các chứng từ sổ sách phản ánh (đến thời điểm bàn giao công trình):

- Số nợ đã trả

- Số nợ chưa trả

- Các tài liệu khác
	
	
	
	

	6
	Các chứng từ huy động vốn của dân và HTX tại thời điểm xây dựng công trình:

6.1. Nghị quyết của HĐND, UBND xã

6.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên

6.3. Các chứng từ sổ sách phản ánh (đến thời điểm bàn giao công trình):

- Phiếu thu

- Danh sách huy động

- ...........................
	
	
	
	


(Kèm theo Biên bản Giao Nhận lưới điện trung áp nông thôn)

BIỂU SỐ 2

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ

THỰC TẾ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN

(Áp dụng cho phương pháp xác định theo sổ sách kế toán)

	TT
	Danh mục


	Quy cách
	Đơn vị
	Năm đưa vào sử dụng
	Khối lượng thực tế
	Nguyên giá (Đồng)
	Giá trị hao mòn (%)
	Giá trị còn lại (Đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7= 5-6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÊN GIAO:......................




BÊN NHẬN: (ĐIỆN LỰC)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)



(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

(Kèm theo Biên bản Giao Nhận lưới điện trung áp nông thôn)

BIỂU SỐ 3

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ

THỰC TẾ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN

(Áp dụng cho phương pháp Đánh giá theo giá trị còn lại thực tế)

	TT
	Danh mục


	Quy cách
	Đơn vị

tính
	Năm đưa vào sử dụng
	Khối lượng thực tế
	Đơn giá (Đồng)
	Chất lượng còn lại (%)
	Giá trị thực tế còn lại (Đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x5x6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÊN GIAO:......................




BÊN NHẬN: (ĐIỆN LỰC)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)



(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

- Ông: .................. - Chức vụ:...............   Ông: .................. - Chức vụ:...............

BIỂU SỐ 4

BIÊN BẢN

(Xác định cơ cấu các nguồn vốn để hoàn trả vốn huy động

của dân và vốn đầu tư của HTX theo GTCL của tài sản LĐTANT)
Tên Chủ sở hữu công trình: ..........................................................................

	TT
	Xác định cơ cấu vốn
	(Triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	I. Xác định các nguồn vốn đã đầu tư công trình tại thời điểm xây dựng:

Vốn Ngân sách (TW, ĐP), vốn phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miễn dùng để đầu tư
	
	
	Để xác định cơ cấu vốn tương ứng trong GTCL

	2
	Vốn không xác định được nguồn
	
	
	

	3
	Vốn vay (của dân, của Ngân hàng và của các Tổ chức kinh tế)
	
	
	

	4
	Vốn huy động của dân (Danh sách)
	
	
	Kèm bảng kê danh sách thu tiền của dân

	5
	Vốn đầu tư của HTX
	
	
	Kèm bản kê khai

	
	           Tổng cộng (1+2+3+4+5):
	
	100
	

	7
	II. Xác định vốn hoàn trả:

Tổng giá trị còn lại (GTCL):
	
	100
	

	8
	Vốn huy động của dân:

(Tỷ lệ % xác định trong cơ cấu vốn đầu tư của điểm 1.4 nhân với tổng GTCL)
	(7)x% của (4)
	
	

	9
	Vốn đầu tư của HTX

(Tỷ lệ % xác định trong cơ cấu vốn đầu tư của điểm 1.5 nhân với tổng GTCL)
	(7)x% của (5)
	
	

	
	Tổng cộng vốn huy động của dân

và vốn HTX phải hoàn trả (8+9)
	
	
	


    BÊN NHẬN







BÊN GIAO

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC (CTĐL)


CHỦ SỞ HỮU CÔNG TRÌNH

    (Ký tên và đóng dấu)





(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐND ĐỊA PHƯƠNG


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐGTS

    (Ký tên và đóng dấu)





(Ký tên và đóng dấu)






CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ






(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 1-b

Mẫu biên bản áp dụng cho các công trình đang và sẽ triển khai

(Ban hành đính kèm Thông tư Liên tịch số 06/2001/TTLT/BCN-BTC

ngày 23/8/2001 về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn LĐTANT)

UBND TỈNH, TP:.............          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:..............................









....., ngày .... tháng .... năm 200..

BIÊN BẢN

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN

. Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2001/TTLT/BCN-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2001, hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn.

. Căn cứ quyết định số ... ngày ... tháng... năm ... của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn tỉnh.

. Căn cứ ..............................................................................................................

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 200.. , tại ...................................... Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn tỉnh gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: 
Ông (Bà) ............................ Chức vụ: ........................ 

- Ủy viên thường trực: 
Ông (Bà) ........................... Chức vụ: .........................

- Ủy viên:


Ông (Bà) ........................... Chức vụ: .........................

- Ủy viên:


Ông (Bà) ........................... Chức vụ: .........................

- Ủy viên:


Ông (Bà) ........................... Chức vụ: .........................

- Ủy viên:


Ông (Bà) ........................... Chức vụ: .........................

- Ủy viên:


Ông (Bà) ........................... Chức vụ: .........................

Sau khi thẩm tra các hồ sơ & biên bản bàn giao tài sản lưới điện trung áp nông thôn của 2 bên Giao Nhận, Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn tỉnh thống nhất như sau:
Lưới điện trung áp nông thôn được bàn giao giữa 2 Bên:

Bên giao: .......................... thuộc (tỉnh, huyện) ............................ Đại diện, Ông (Bà) ............................................, chức vụ: ...............................................

Bên nhận: Điện lực tỉnh ............................ thay mặt Công ty Điện lực ............ Đại diện, Ông (Bà) ............................................., Chức vụ:................................

I. Tên và khối lượng tài sản lưới điện trung áp bàn giao:

Danh mục tên và khối lượng chi tiết từng tài sản lưới điện trung áp bàn giao được xác định theo Biên bản Giao nhận lưới điện trung áp nông thôn giữa hai bên Giao Nhận đã ký ngày ... tháng ... năm ... tại .............................. (tại Biên bản số 1 kèm theo).

Tổng cộng khối lượng lưới điện trung áp bàn giao, gồm:

1. Đường dây trung áp: ........ (kV)

Chiều dài ........................ (Km)

    Đường dây trung áp: ........ (kV)

Chiều dài ........................ (Km)

    Đường dây trung áp: ........ (kV)

Chiều dài ........................ (Km)

2. Trạm biến áp: .................../................. (kV):

Số trạm: ...... (trạm); Số máy: ....... (cái); Tổng dung lượng: ............ (kVA)

Trạm biến áp: ........./........ (kV):

Số trạm: ...... (trạm); Số máy: ....... (cái); Tổng dung lượng: ............ (kVA)

Trạm biến áp: ........./........ (kV):

Số trạm: ...... (trạm); Số máy: ....... (cái); Tổng dung lượng: ............ (kVA)

II. Hồ sơ bàn giao:

(Liệt kê danh mục, số hồ sơ và đánh giá tính hợp pháp của từng hồ sơ)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

III. Giá trị tài sản bản giao:

1. Tổng giá trị tài sản còn lại bàn giao: ................. triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách (TW và địa phương), phụ thu, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miễn dùng để đầu tư và phần vốn không xác định nguồn trong giá trị tài sản còn lại: ...................................................................... triệu đồng.

- Vốn vay trong giá trị tài sản còn lại:............................................ triệu đồng

- Vốn huy động của dân và HTX trong giá trị tài sản còn lại:......... triệu đồng.

2. Tổng số dư nợ vốn vay còn phải hoàn trả:........... triệu đồng.Trong đó:

- Vốn vay còn lại để hoàn trả cho dân (có cam kết hoàn trả): ......... triệu đồng.

- Vốn vay còn lại để hoàn trả cho Ngân hàng: ........................... triệu đồng

- Vốn vay còn lại để hoàn trả cho các tổ chức kinh tế khác: ......... triệu đồng.

3. Tổng số vốn huy động của dân và vốn HTX hoàn trả theo GTCL:


............................................................................. triệu đồng, trong đó:

- Vốn huy động của dân trong giá trị tài sản còn lại: ..................... triệu đồng

- Vốn huy động đầu tư của HTX trong giá trị tài sản còn lại: .......... triệu đồng








(Biểu số 4)

IV. Kết luận của Hội đồng: (Nêu rõ các ý kiến)

Ghi chú: Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt thông qua biên bản thẩm tra hoặc yêu cầu các Bên Giao, Nhận tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ hoặc ghi các ý kiến chưa được Hội đồng nhất trí:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Biên bản này lập thành 05 bản: gửi 01 bản cho UBND tỉnh, 01 bản cho Công ty Điện lực, 01 bản lưu Hội đồng ĐGTS, 02 bản gửi bên Giao & Nhận để thực hiện./.

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

      (Ký & ghi rõ họ tên)


                   (Ký tên & đóng dấu)

1. ....................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

PHỤ LỤC SỐ 2

Mẫu biên bản áp dụng cho các công trình đã bàn giao và hoàn tất thủ tục theo

Thông tư số 04/1999/BCN-BTC ngày 27/8/1999 giữ nguyên, nay lập thêm biểu này

TỈNH, TP:...................          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



   




   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc










....., ngày .... tháng .... năm 200..

BIÊN BẢN

XÁC ĐỊNH PHẦN VỐN HUY ĐỘNG CỦA DÂN VÀ VỐN HTX

THEO GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN
(Áp dụng cho các công trình đã bàn giao và hoàn tất thủ tục theo

Thông tư số 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27/8/1999 quy định tại

Thông tư số 06/2001/TTLT-BCN-BTC ngày 23/8/2001)

. Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2001/TTLT/BCN-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2001, hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn (LĐTANT).

. Căn cứ giá trị giá trị còn lại của tài sản LĐTANT đã xác định tại Biên bản số ... ngày ... tháng ... năm 2000..., do Hội đồng định giá tài sản LĐTANT tỉnh (TP):............................ thẩm tra.

. Căn cứ giá trị giá trị còn lại của tài sản LĐTANT đã được UBND tỉnh, TP phê duyệt tại Quyết định số ........ ngày ... tháng ... năm 200...

. Căn cứ ..............................................................................................................

. Căn cứ ..............................................................................................................

. Căn cứ ..............................................................................................................

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 200.. , tại ...................................... .....

A- Bên giao: UBND ................................................ : .......................................

1. Ông .......................................... Chức vụ: ................................. (Chủ tài sản)

2. Ông .......................................... Chức vụ: Chủ tịch HĐND

3. Ông .......................................... Chức vụ: ........................ (Kế toán trưởng)

4. Ông .......................................... Chức vụ: ......................... (Phụ trách điện)

5. Ông ......................................... Chức vụ: ....................................................

B- Bên nhận: Điện lực: ..................... thuộc Công ty Điện lực .........................
1. Ông: .................................................. - Giám đốc Điện lực

2. Ông: .................................................. - Kế toán trưởng

3. Ông: .................................................. - Trưởng phòng Điện nông thôn

4. Ông: .................................................. - Trưởng Chi nhánh điện

5. Ông: .................................................. - Theo dõi điện xã

Sau khi ..................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................., hai Bên Giao & Nhận thống nhất các số liệu cơ bản giao nhận LĐTANT như sau:
I. Khối lượng tài sản LĐTANT bàn giao (ghi lại) :

Danh mục tên và khối lượng chi tiết từng tài sản LĐTANT bàn giao được xác định theo Biên bản Giao nhận LĐTANT giữa hai bên Giao Nhận đã ký ngày ... tháng ... năm ... tại .............................. 

Tổng cộng khối lượng LĐTANT bàn giao, gồm:

1. Đường dây trung áp: ........ (kV)

Chiều dài ........................ (Km)

    Đường dây trung áp: ........ (kV)

Chiều dài ........................ (Km)

    Đường dây trung áp: ........ (kV)

Chiều dài ........................ (Km)

2. Trạm biến áp: .................../................. (kV):

Số trạm: ...... (trạm); Số máy: ....... (cái); Tổng dung lượng: ............ (kVA)

Trạm biến áp: ........./........ (kV):

Số trạm: ...... (trạm); Số máy: ....... (cái); Tổng dung lượng: ............ (kVA)

Trạm biến áp: ........./........ (kV):

Số trạm: ...... (trạm); Số máy: ....... (cái); Tổng dung lượng: ............ (kVA)

II. Xác định cơ cấu các nguồn vốn đã đầu tư công trình:

1. Trường hợp các nguồn vốn có đủ chứng từ gốc


Tổng giá trị nguyên giá: ..................................... triệu đồng. Trong đó:

- Vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương, phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miễn dùng để đầu tư: .................................. triệu đồng.

- Vốn không xác định được nguồn ................................................... triệu đồng

- Vốn vay của dân có cam kết trả (theo giấy vay nợ): ..................... triệu đồng

- Vốn vay của ngân hàng (có khế ước vay): .................................... triệu đồng

- Vốn vay của các tổ chức kinh tế khác (theo HĐ vay): .................. triệu đồng
- Vốn huy động của dân: ................ triệu đồng, tỷ lệ so với nguyên giá (....%)

- Vốn của HTX: .................. triệu đồng, chiếm tỷ lệ so với nguyên giá (....%)

2. Trường hợp các nguồn vốn không có đủ hồ sơ chứng từ gốc
Hai Bên giao-nhận lập Biên bản xác định cơ cấu các nguồn vốn như Biểu số 4

III. Xác định nguồn phải hoàn trả:

a/ Vốn vay của dân có cam kết trả:
- Đã trả: ........................... triệu đồng,
Còn phải trả: ..................... triệu đồng

b/ Vốn vay của Ngân hàng:
- Đã trả: ........................... triệu đồng,
Còn phải trả: ..................... triệu đồng

c/ Vốn vay của các tổ chức kinh tế khác:

- Đã trả: ........................... triệu đồng,
Còn phải trả: ..................... triệu đồng

d/ Vốn huy động của dân (trả theo GTCL): .............................. triệu đồng

e/ Vốn đầu tư của HTX (trả theo GTCL) : ................................ triệu đồng

- Cộng số dư nợ vốn vay phải trả (a+b+c) : ...................................... triệu đồng
- Cộng vốn huy động dân và HTX trả theo GTCL (d+e): ................ triệu đồng




Tổng cộng vốn hoàn trả : ................................................ đồng
(Bằng chữ): .....................................................................................................)

BÊN NHẬN KÝ








BÊN GIAO KÝ

IV. Phần thẩm định và kết luận của HĐ ĐGTS Tỉnh:
Ghi chú: Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt thông qua biên bản thẩm tra hoặc yêu cầu các Bên Giao, Nhận tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ hoặc ghi các ý kiến chưa được Hội đồng nhất trí:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt nguồn vốn huy động của dân và vốn đầu tư của HTX trả theo giá trị còn lại là: ............................................ triệu đồng.
(Bằng chữ .........................................................................). Trong đó:

- Vốn huy động của dân là .............................................................. triệu đồng

- Vốn đầu tư của HTX ................................................................... triệu đồng

Biên bản này lập thành 05 bản: gửi 01 bản cho UBND tỉnh, 01 bản cho Công ty Điện lực, 01 bản lưu Hội đồng ĐGTS, 02 bản gửi bên Giao & bên Nhận để thực hiện./.

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký & ghi rõ họ tên)




(Ký tên và đóng dấu)

1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................






PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ TICH UBND TỈNH
Biểu số 4
BIÊN BẢN
(Xác định cơ cấu các nguồn vốn để hoàn trả vốn huy động của dân

và vốn đầu tư của HTX theo GTCL của tài sản LĐTANT)

Tên chủ sở hữu công trình: .........................................................................
	TT
	Xác định cơ cấu vốn
	(Triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	I. Xác định các nguồn vốn đầu tư công trình tại thời điểm xây dựng:

Vốn Ngân sách (TW,ĐP), vốn phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thuế nông nghiệp được miễn dùng để đầu tư:
	
	
	Để xác định cơ cấu vốn tương ứng trong GTCL

	2
	Vốn không xác định được nguồn
	
	
	

	3
	Vốn vay (của dân, của Ngân hàng và của các Tổ chức kinh tế):
	
	
	

	4
	Vốn huy động của dân (Danh sách):
	
	
	Kèm bảng kê danh sách thu tiền của dân

	5
	Vốn đầu tư của HTX
	
	
	Kèm bảng kê khai

	
	Tổng cộng (1+2+3+4+5)
	
	100
	

	7
	II. Xác định vốn hoàn trả:

Tổng giá trị còn lại (GTCL):


	
	100
	Quyết định đã phê duyệt của UBND tỉnh, TP

	8
	Vốn huy động của dân :
(Tỷ lệ % xác định trong cơ cấu vốn đầu tư của điểm !.4.nhân với tổng GTCL)
	(7)x % của 4
	
	

	9
	Vốn đầu tư của HTX

(Tỷ lệ % xác định trong cơ cấu vốn đầu tư của điểm 1.5.nhân với tổng GTCL)
	(7)x % của 5
	
	

	
	Tổng cộng vốn huy động của dân và vốn HTX phải hoàn trả (8+9):
	
	
	


    BÊN NHẬN






BÊN GIAO

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC (CTĐL)

(CHỦ SỞ HỮU CÔNG TRÌNH)

      (Ký tên và đóng dấu)




      (Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐND ĐỊA PHƯƠNG


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐGTS

      (Ký tên và đóng dấu)




      (Ký tên và đóng dấu)





CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ





      (Ký tên và đóng dấu)
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